
Phụ lục: 

Hướng dẫn thực hiện một số chính sách phát triển nông nghiệp  

tại Nghị quyết 53/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND Thành phố 

 
TT Tên chính sách, nội dung, 

mức hỗ trợ 

Đối tượng 

 hỗ trợ 

Điều kiện hỗ trợ Thành phần hồ sơ Ghi 

chú 
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Chính sách quy định tại Điểm b, 

Khoản 3, Điều 6 (đối với các tổ 

chức là doanh nghiệp): Hỗ trợ 

một lần 100% nhưng không quá 

65 triệu đồng/tổ chức chi phí tư 

vấn, đánh giá, chứng nhận hoạt 

động sản xuất nông nghiệp theo 

quy trình thực hành tốt như 

VietGAP, VietGAHP, 

GlobalGAP, GACP - WHO, hữu 

cơ; Hoạt động giết mổ, sơ chế, 

chế biến, bảo quản sản phẩm 

nông lâm thủy sản theo hệ thống 

kiểm soát mối nguy và điểm kiểm 

soát tới hạn - HACCP, hệ thống 

quản lý an toàn thực phẩm - ISO 

22000 

Các tổ chức 

doanh nghiệp trực 

tiếp thực hiện sản 

xuất theo chuỗi từ 

sản xuất ban đầu 

(trồng trọt, chăn 

nuôi, nuôi trồng 

thủy sản) đến giết 

mổ, sơ chế/chế 

biến sản phẩm 

nông, lâm, thủy 

sản trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

- Điều kiện hỗ trợ tư vấn, đánh giá, chứng nhận 

thực hành tốt, hữu cơ: Tổ chức doanh nghiệp có 

hoạt động (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy 

sản) thuộc các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên 

canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội 

được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

- Điều kiện hỗ trợ tư vấn, đánh giá, chứng nhận 

HACCP, ISO 22000: Tổ chức doanh nghiệp có 

hoạt động giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản sản 

phẩm nông, lâm, thủy sản có Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc Bản cam 

kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản an toàn còn hiệu lực theo quy định. 

- Văn bản đăng ký hỗ trợ (theo mẫu 

số 02A kèm theo). 

- Bản chính hoặc bản chứng thực 

văn bản có xác nhận của Ủy ban 

nhân dân cấp xã về địa điểm sản 

xuất thuộc các vùng sản xuất nông 

nghiệp tập trung trên địa bàn Thành 

phố để đảm bảo đủ điều kiện được 

thụ hưởng chính sách hỗ trợ tư vấn, 

đánh giá, chứng nhận thực hành tốt, 

hữu cơ.  

- Bản sao có chứng thực Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm hoặc Bản cam kết 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông lâm thủy sản an toàn còn hiệu 

lực để đảm bảo đủ điều kiện được 

thụ hưởng chính sách hỗ trợ tư vấn, 

đánh giá, chứng nhận HACCP, ISO 

22000.  

- Bản chính hoặc bản chứng thực: 

Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý 

hợp đồng cung cấp dịch vụ; 

- Bản sao có chứng thực Quyết 

định cấp giấy chứng nhận và giấy 

chứng nhận VietGAP, VietGAHP, 

GlobalGAP, GACP - WHO, hữu 

cơ; hệ thống kiểm soát mối nguy và 

điểm kiểm soát tới hạn - HACCP, 
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hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

- ISO 22000; 
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Chính sách quy định tại Điểm b, 

Khoản 1, Điều 8: Hỗ trợ  100% lãi 

suất vay theo hợp đồng vay vốn 

nhưng không vượt quá lãi suất của 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, thời hạn vay tối 

đa là 03 năm (36 tháng), mức vay 

được hỗ trợ tối đa 100% giá trị sản 

phẩm, tiến độ hỗ trợ theo kỳ trả lãi 

của ngân hàng 

Các tổ chức, cá nhân khi mua các loại máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ 

sản xuất và chế biến trong nông nghiệp bao gồm: Máy làm đất; máy 

gieo cấy; máy gặt đập liên hợp; máy sấy; máy làm lạnh nhanh; máy 

nghiền; máy phun thuốc có động cơ; thiết bị bay không người lái, hệ 

thống tưới tiết kiệm; máy phát điện chạy bằng khí sinh học; máy vắt 

sữa; máy thái cỏ; hệ thống làm mát chuồng trại; hệ thống cho ăn tự 

động; thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường; thiết bị tạo oxy trong nuôi 

trồng thủy sản 

- Văn bản đăng ký hỗ trợ Mẫu số 

02A, 02B kèm theo. 

- Bản sao có chứng thực các văn 

bản: Hợp đồng tín dụng/thỏa thuận 

cho vay; chứng từ nhận nợ hoặc các 

giấy tờ tương đương; 

- Các tài liệu khác có liên quan đến 

việc thanh, quyết toán theo quy 

định của Luật Ngân sách, Luật Đầu 

tư công, hướng dẫn của Trung 

ương, Thành phố và các quy định 

hiện hành của pháp luật. 
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Chính sách quy định tại Điều 16: 

Hỗ trợ khuyến khích phát triển 

sản xuất nông nghiệp thông minh 

a) Đối với trồng trọt: Hỗ trợ 50% 

kinh phí mua máy móc, thiết bị 

tích hợp cảm biến để lắp đặt hệ 

thống điều khiển tự động IoT tưới 

tiết kiệm, chiếu sáng nhân tạo, 

làm mát, làm lạnh; hệ thống cảm 

biến, điều khiển tự động điều 

chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm; 

thiết bị cảm biến thông minh điều 

chỉnh nước, phân bón, phun 

thuốc, đo EC, PH; camera và hệ 

thống đường truyền để ứng dụng 

công nghệ thông tin, kỹ thuật số 

trong dự tính, dự báo về sinh vật 

gây hại và quản lý cây trồng; thiết 

bị/tủ điều khiển tự động, bán tự 

Tổ chức, cá nhân 

sản xuất nông 

nghiệp thông 

minh trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

 

1. Đáp ứng các tiêu chí sản xuất nông nghiệp 

thông minh:  

a) Tiêu chí chung: 

- Tư cách pháp lý: Có giấy đăng ký kinh 

doanh/đăng ký hoạt động của doanh nghiệp/hợp 

tác xã/liên hiệp HTX/tổ hợp tác/cá nhân hợp pháp. 

Không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi 

phạm hành chính do vi phạm các hành vi bị 

nghiêm cấm quy định tại các Luật Doanh nghiệp, 

Luật Hợp tác xã và Luật sửa đổi có liên quan; 

không trong thời gian chấp hành bản án hình sự 

của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; 

- Có kết nối Internet ổn định; máy tính, điện thoại 

thông minh; IoT và hệ thống cảm biến thông 

minh. 

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc 

hợp đồng thuê đất thời hạn thuê đất tối thiểu 05 

năm; 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ Mẫu số 

02A, 02B kèm theo. 

- Các văn bản, tài liệu minh chứng 

đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy 

định.  

- Các giấy tờ, hồ sơ chứng minh 

việc đầu tư của tổ chức/cá nhân: 

Bản chính hoặc bản chứng thực 

Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý 

hợp đồng mua máy móc, thiết bị, 

phần mềm, dịch vụ; bản chứng 

thực, hóa đơn tài chính theo quy 

định của pháp luật; chứng thư thẩm 

định giá của cơ quan thẩm định giá 

hoặc báo giá/thông báo giá của đơn 

vị sản xuất, phân phối độc quyền; 

Đối với mua máy móc, thiết bị hỗ 

trợ, tại hợp đồng mua máy móc, 

thiết bị hoặc hóa đơn phải ghi rõ: 

máy móc, thiết bị là mới, xuất xứ rõ 

ràng, đáp ứng được tiêu chuẩn cơ 
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động; phần mềm quản lý; máy 

tính, đường truyền. 

b) Đối với chăn nuôi: Hỗ trợ 50% 

kinh phí mua máy móc, thiết bị 

tích hợp cảm biến để lắp đặt hệ 

thống điều khiển tự động IoT 

máng ăn có kết hợp điều chỉnh 

khẩu phần theo giai đoạn, uống 

nước, làm mát, làm lạnh; thẻ tai - 

vòng đeo điện tử; Thiết bị định 

lượng thức ăn dựa trên cân nặng 

và tuổi vật nuôi; mua máy móc, 

thiết bị lắp đặt hệ thống cảm biến 

và giám sát camera; hệ thống 

quan trắc môi trường; hệ thống 

cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ 

ẩm không khí, khử khuẩn; thiết bị 

khử trùng không khí, phun sương 

sát khuẩn tự động; thiết bị/tủ điều 

khiển tự động, bán tự động; phần 

mềm quản lý; phần mềm ứng 

dụng theo dõi sức khỏe, tiêm 

phòng, dịch bệnh, nhật ký đàn; 

ứng dụng cảnh báo qua điện 

thoại; máy tính, đường truyền. 

c) Đối với thủy sản: Hỗ trợ 50% 

kinh phí mua máy móc, thiết bị 

tích hợp cảm biến để lắp đặt hệ 

thống điều khiển tự động IoT cấp 

oxy, cho ăn; công nghệ quản lý 

môi trường nuôi trồng thủy sản 

thương phẩm (công nghệ eGAP; 

b) Về phương án và quy trình sản xuất: 

- Có phương án sản xuất kinh doanh của tổ 

chức/cá nhân được ban hành để tổ chức triển khai 

thực hiện. 

- Áp dụng một trong các quy trình sản xuất theo 

tiêu chuẩn GAP/ GlobalGAP/HACCP/ISO, hữu 

cơ và tương đương; có giấy chứng nhận VietGap, 

hữu cơ hoặc tương đương. 

c) Về công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp 

thông minh: 

- Có ứng dụng IoT và tự động hóa: Có hệ thống 

cảm biến và giám sát môi trường; Có thiết bị cảm 

biến thông minh phục vụ sản xuất trồng trọt/chăn 

nuôi, thủy sản. 

- Doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ thông minh đạt ít nhất 60% tổng số 

doanh thu thuần hàng năm của phương án. 

- Có nhật ký điện tử; mã số vùng trồng (nếu có). 

Đảm bảo truy xuất nguồn gốc QR và có cơ sở dữ 

liệu sản xuất lưu trữ, kết nối với cơ quan quản lý 

cho tối thiểu 50% sản lượng sản xuất theo phương 

án đã ban hành 

d) Về quản trị và vận hành số:  

Hệ thống quản lý sản xuất: Quản trị trên nền tảng 

số; Có bảng điều khiển hiển thị dữ liệu sản xuất, 

chi phí, lợi nhuận. 

2. Quy mô tối thiểu 01 ha đối với trồng trọt, thủy 

sản; 100 đơn vị vật nuôi đối với chăn nuôi (được 

áp dụng các hình thức tích tụ, tập trung đất đai 

theo quy định của Luật Đất đai). 

sở đã công bố hoặc tiêu chuẩn Việt 

Nam (nếu có). 
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mua máy móc, thiết bị lắp đặt hệ 

thống cảm biến, giám sát camera 

và cảnh báo môi trường nước 

thông minh kết hợp năng lượng 

mặt trời); thiết bị/tủ điều khiển tự 

động, bán tự động; phần mềm 

quản lý; máy tính, đường truyền. 

d) Tổng mức hỗ trợ tối đa 1,5 tỷ 

đồng/tổ chức, cá nhân. 

 

3. Các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng (nếu có) 

phục vụ sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ 

các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, 

bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật 

khác có liên quan. 
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